
ÔN TẬP HỌC KÌ II GDCD 9, NH 2019-2020 
I. TRẮC NGHIỆM  
    Khoanh tròn chữ cái trước một câu trả lời đúng và các câu trả lời đúng: Bài 12, 13, 14, 15 

II. TỰ LUẬN  

Câu 1. Mai 17 tuổi cha mẹ cho nghỉ học để ép gả cho Phú hơn 1 tuổi ở cùng xóm, nhà Phú giàu nhưng 

Mai không đồng ý. Mai bỏ nhà ra đi và đến ở nhà  bà ngoại gần trường để tiếp tục đi học, cha mẹ Mai 

đến bắt con về tổ chức đám cưới, bà thương cháu nhưng không can được vì mẹ Mai bảo Mai là con 

mình nên mình có quyền quyết định việc hôn nhân cho con, cuối cùng bà bất lực, buông xuôi. 

  a. Em có nhận xét gì về cách sử xự của mỗi người trong trường hợp trên? 

  b. Em hiểu hôn nhân là gì?  

  c. Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình nước ta. 

  d. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của CD trong hôn nhân  

  e. Tác hại của nạn tảo hôn? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Câu 2 a. Thế nào là quyền tự do kinh doanh?   

           b. Khi kinh doanh công dân cần phải thực hiện những nghĩa vụ 

gì?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 3. a. Lao động là gì? Lao động có vai trò như thế nào đối với đời sống con người?  

            b. Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? 2 câu cao dao, tục ngữ,... về 

quyền hoặc nghĩa vụ lao động. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Câu 4. Để trở thành người lao động có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em phải làm gì? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Câu 5. Có ý kiến cho rằng: “Trẻ em dưới 15 tuổi là chưa đủ tuổi công dân nên chưa có nghĩa vụ lao động” 

 Em nhận xét như thế nào về ý kiến trên? Vì sao? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Câu 6. a. Thế nào là vi phạm pháp luật? b. Thế nào là trách nhiệm pháp lí? c. Có mấy loại vi phạm 

pháp luật? Cho ví dụ và xác định trách nhiệm phải chịu tương ứng với từng hành vi vi pháp đó.  

a. Vi phạm pháp luật là hành vi là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm 

pháp lý thực hiện, xâm hại đến các mối quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.  

b. Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ mà cá nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành 

những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định.  

c. Có 4 loại vi phạm pháp luật:  

  - Vi phạm pháp luật hành sự - Chịu trách nhiệm hình sự. VD như giết người, cướp của. 

  - Vi phạm pháp luật hành chính - Chịu trách nhiệm hành chính. VD như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe 

gắn máy.  

 - Vi phạm pháp luật dân sự - Chịu trách nhiệm dân sự. VD như tranh chấp tài sản, đất đai.  

 - Vi phạm kỉ luật - Chịu  trách nhiệm kỉ luật. VD như không thuộc bài, không làm bài. 

Câu 7. Người  trong trường hợp nào sau đây phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình? 

Hãy xác định vi phạm trong trường hợp đó? Qua đó em rút ra bài học gì cho bản thân? 

    a. Bệnh nhân tâm thần đập phá tài sản của bệnh viện. 

    b. Người lái xe là uống rượu say lái xe, đâm vào người đi đường. 

    c. Trẻ em nghịch lửa làm cháy nhà bếp người hàng xóm. 

- Trường hợp nào sau đây phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình: Người trong trường 

hợp b phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình  

- Vi phạm:  

  + Hành vi không đúng quy định pháp luật: uống rượu say lái xe là vi phạm pháp luật về ATGT.  

  + Hành vi có lỗi: uống rượu say lái xe; đâm vào người đi đường  

  + Người lái xe có năng lực trách nhiệm pháp lý, có khả năng điều khiển được việc làm của mình.  

  + Hành vi trên vừa gây hại cho bản thân và người khác  

   + Bản thân cần thực hiện đúng quy định pháp luật nói chung (ATGT) để không hại cho bản thân và người khác … 

Câu 8. BTTH (Bài tập SGK) 

    Trong đợt sửa đổi Hiến Pháp 1992 vừa qua của nước ta, Em hãy cho biết ai có quyền góp ý kiến vào xây 

dựng dự thảo Hiến pháp? Thực hiện bằng cách nào? Thể hiện quyền gì của công dân? Quyền này có ý 

nghĩa như thế nào? 

   - Mọi công dân Việt Nam có quyền góp ý kiến.  

   - Thực hiện bằng cách gián tiếp, góp ý kiến qua đại biểu nhân dân, qua báo, đài. 

   - Thể hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội của công dân.  

   - Là quyền chính trị quan trong nhất, đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ và trách nhiệm 

của công dân đối với Nhà nước và xã hội. 



Câu 9. Theo em để thực hiện tốt quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội Nhà nước và 

công dân có trách nhiệm như thế nào?  

   - Trách nhiệm của Nhà nước đảm bảo và tạo điều kiện cho việc thực hiện quyền tham gia quản lý 

Nhà nước, quản lý xã hội của công dân như quy định bằng pháp luật, phát huy quyền làm chủ cho công 

dân trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.   

   - Trách nhiệm của công dân là tích cực tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội góp phần xây dựng 

đất nước và đảm bảo lợi ích bản thân thông qua các hoạt động cụ thể như: tham gia thảo luận các vấn 

đề chung của địa phương, của cả nước, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước trưng 

cầu ý dân; thực hiện quyền bầu cử, ứng cử…  

Câu 10. a. Thế nào là bảo vệ Tổ quốc?  

              b. Vì sao nói bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quí của công dân? 

              c. Em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ Tổ quốc? 

a. Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội 

chủ nghĩa và Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

b. Vì bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ công lao, xương máu của cha ông và bảo vệ độc lập tự do cho đất nước 

– không có gí quý hơn độc lập tự do. 

c. Nêu 2 việc làm cụ thể, thiết thực của bản thân góp phần xây dựng đất nước (…..) 

Câu 11. Có bạn cho rằng “Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của các chú bộ đội, học sinh còn nhỏ 

tuổi nên chưa có nhiệm vụ đó” 

   a. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao? 

   b. Nếu người có ý kiến trên là bạn em, em sẽ làm gì? 

   c. Em hiểu thế nào là bảo vệ Tổ quốc? Nội dung bảo vệ Tổ quốc?  

a. Em không tán thành ý kiến đó  

   - Vì bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mọi người trong đó có học sinh  

    Bảo vệ Tổ quốc không chỉ là trực tiếp cầm súng chiến đấu mà còn có các nhiệm vụ khác như xây 

dựng quốc phòng toàn dân; bảo vệ an ninh trật tự xã hội; thực hiện chính sách hậu phương quân đội…  

    Học sinh chưa đến tuổi làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ đất nước, nhưng vẫn có trách nhiệm và có thể 

làm những việc vừa sức góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc như học tập tốt, giữ gìn trật 

tự an ninh địa phương, trường, lớp…  

b. Nếu người có ý kiến như trên là bạn em: em sẽ giải thích cho bạn hiểu thế nào là bảo vệ Tổ quốc, 

nội dung bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quyền lợi của công dân khi tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, 

giúp bạn hiểu bảo vệ Tổ quốc vừa là nghĩa vụ thiêng liêng vừa là quyền cao quý của mỗi công dân.  

c. Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội 

chủ nghĩa và Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

 Bảo vệ Tổ quốc bao gồm: Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân; thực hiện nghĩa vụ quân sự; 

bảo vệ trật tự an ninh xã hội; thực hiện chính sách hậu phương quân đội.  

 

HẾT 


